
PHỤ LỤC  

TỔNG HỢP THẨM ĐỊNH DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH XDCB NĂM 2023 (Tính đến ngày 31/10/2023) 

(Kèm theo Báo cáo số                /BC-UBND ngày     tháng 11 năm 2023 của UBND huyện) 
 

TT Tên công trình 

 Giá trị đề 

 nghị thẩm  

định  

 Giá trị 

 thẩm định  
 Tăng (+), (-)  

1 

Dự toán chi phí khảo sát địa hình và chi phí lập quy hoạch chi tiết Đồ án: Quy 

hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu dân cư Tổ dân phố 2A, thị trấn Đăk Hà, 

huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum 

1.787.694.446 1.817.583.600 29.889.154 

2 Dự toán bổ sung CT: Cải tạo, nâng cấp đường Chu Văn An, Tổ dân phố 7 603.292.000 601.630.742 -1.661.258 

3 

dự toán chi phí khảo sát địa hình và chi phí lập quy hoạch chi tiết Đồ án: Quy 

hoạch chi tiết Trung tâm thị trấn Đăk Hà, tỷ lệ 1/500 (Khu vực Đông Bắc Trung 

tâm thị trấn Đăk Hà) 

4.615.510.257 4.733.575.000 118.064.743 

4 

Dự toán nhiệm vụ thiết kế và dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư xây dựng công trình: 

Đường đi khu sản xuất thôn Kon Stiu II, xã Ngọk Wang (đoạn từ rẫy cà phê của hộ 

bà Phạm Thị Thanh Loan đến giáp nghĩa địa thôn Kon Stiu II); Hạng mục: Bê tông 

xi măng mặt đường và 01 cống thoát nước 

38.231.000 38.231.000 0 

5 

Dự toán nhiệm vụ thiết kế và dự toán chuẩn bị đầu tư xây dựng công trình: Đầu tư 

xây dựng nhà vệ sinh cho giáo viên và học sinh tại điểm trường thôn Kon Rôn; 

Hạng mục: Nhà vệ sinh, giếng nước và các hạng mục phụ trợ khác 

20.965.635 20.965.635 0 

6 
Dự toán Xây dựng tường rào bao quanh điểm trường tại thôn KonProh Turia và các 

hạng mục khác 
526.000.000 526.000.000 0 

7 
Thông báo nội dung chỉnh sửa bổ sung báo cáo KT-KT đầu tư xây dựng công trình: 

Nước sinh hoạt tập trung tại các thôn trên địa bàn xã Đăk Pxi 2.459.000.000 2.459.000.000 
0 

8 Dự toán Trường tiểu học Lê Hồng Phong thôn Kon Jong, xã Ngọk Réo 18.926.800 18.926.800 0 

9 Dự toán Sửa chữa Sân trung tâm hành chính huyện (ĐÃ RA CÔNG VĂN SỐ 14)     0 

10 Dự toán Nhà bếp ăn và các hạng mục khác Trường Mầm Non xã Đăk Ui 585.639.013 585.640.000 987 

11 
Dự toán Trường phổ thông dân tộc nội trú-THCS xã Ngọc Réo (nay là Trường 

THCS xã Ngọc Réo) - giai đoạn 1 

       

9.800.000.000  

        

9.800.000.000  
0 

12 
Thông báo nội dung chỉnh sửa bổ sung: Đường đi khu sản xuất thôn Mnhuô 

Mriang, Đập tràn qua đường; Hạng mục: Nền, mặt đường, đập tràn và các hạng 950.000.000 950.000.000 
0 



mục khác 

13 

Dự toán Đường đi khu sản xuất thôn Kon Stiu II, xã Ngọk Wang (đoạn từ rẫy cà 

phê của hộ bà Phạm Thị Thanh Loan đến giáp nghĩa địa thôn Kon Stiu II); Hạng 

mục: Bê tông xi măng mặt đường và 01 cống thoát nước 499.000.000 499.000.000 

0 

14 
Dự toán Đầu tư kết cấu hạ tầng để phát triển quỹ đất khu vực phía đông Quốc lộ 14 

tại thôn Tân lập B, xã Đăk Hring 347.502.000 

           

341.591.000  
-5.911.000 

15 
Dự toán Thông báo nội dung chỉnh sửa bổ sung Sửa chữa lớp học mẫu giáo thôn Pa 

Cheng xã Đăk Long và các hạng mục khác 300.000.000 300.000.000 
0 

16 

Dự toán Đường đi khu sản xuất thôn Đăk Duông, xã Ngok Wang (đoạn từ đường 

bê tông đến giáp nghĩa địa thôn nhóm Kon Chôn); Hạng mục: Cống thoát nước và 

san gạt, BTXM đường hai bên đầu cống 450.000.000 450.000.000 

0 

17 
Dự toán điều chỉnh một số nội dung Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công 

trình: Đường Hoàng Thị Loan, huyện Đăk Hà 4.822.981.006 4.822.981.006 
0 

18 
Dự toán Trường MG xã Đăk Pxi; Hạng mục: 02 phòng học, 01 phòng đa năng và 

các hạng mục phụ trợ khác 
2.000.000.000 2.000.000.000 0 

19 
Dự toán Đầu tư xây dựng nhà vệ sinh cho giáo viên và học sinh tại điểm trường 

thôn Kon Rôn; Hạng mục: Nhà vệ sinh, giếng nước và các hạng mục phụ trợ khác 300.000.000 300.000.000 
0 

20 
Dự toán Trường tiểu học Lê Hồng Phong thôn Kon Jong, xã Ngọk Réo; Hạng mục: 

Cổng tường rào 270.000.000 270.000.000 
0 

21 
Dự toán Trường Mẫu giáo xã Ngọk Réo; Hạng mục: Xây mới nhà hiệu bộ, 02 

phòng học và các công trình phụ trợ 
2.500.000.000 2.500.000.000 0 

22 
Dự toán Thông báo nội dung chỉnh sửa bổ sung Sửa chữa trụ sở UBND thị trấn 

Đăk Hà 
600.000.000 600.000.000 0 

23 
Dự toán Thông báo nội dung chỉnh sửa bổ sung Hội trường thôn Đăk Kđem; Hạng 

mục: Sửa chữa hội trường, tường rào, sân thể thao và nhà vệ sinh 
351.000.000 351.000.000 0 

24 Dự toán Sửa chữa trụ sở làm việc xã Hà Mòn 300.000.000 300.000.000 0 

25 Dự toán Sửa chữa Sân trung tâm hành chính huyện 298.000.000 298.000.000 0 

26 
Dự toán chuẩn bị đầu tư lập nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng huyện Đăk Hà, 

tỉnh Kon Tum đến năm 2040 
105.397.000 105.397.000 0 

27 Dự toán Nâng cấp điểm trường tiểu học thôn 10 đạt chuẩn 
          

353.000.000  

           

353.000.000  
0 

28 
Dự toán Sửa chữa, cải tạo nhà làm việc Ban quản lý DA ĐT xây dựng huyện Đăk 

Hà và các hạng mục phụ trợ khác 
300.000.000 300.000.000 0 



29 Dự toán Sửa chữa Trụ sở Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện 300.000.000 300.000.000 0 

30 Dự toán Cụm công nghiệp Đăk La 
       

7.000.000.000  

        

7.000.000.000  
0 

31 Dự toán Trường TH Trần Quốc Toản; Hạng mục: Phòng học bộ môn. 
       

2.000.000.000  

        

2.000.000.000  
0 

32 
Dự toán Đo đạc, cắm mốc, xác định chỉ giới, ranh giới quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 

1/500) khu trung tâm xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà 

          

400.000.000  

           

400.000.000  
0 

33 
Đường từ Quốc lộ 14 đi Cụm công nghiệp Đăk Mar, huyện Đăk Hà, (Giai đoạn 1 

từ lý trình:  Km5+800 ÷ Km7+743.28). 

       

7.776.000.000  6.770.913.656 
-1.005.086.344 

34 

thẩm định nhiệm vụ thiết kế và dự toán chuẩn bị đầu tư xây dựng công trình: Đầu 

tư xây dựng hàng rào nhà rông văn hoá thôn Kon Hơ Drế; Hạng mục: Công, tường 

rào và các hạng mục phụ trợ 

            

16.328.954  

             

16.328.954  
0 

35 Sửa chữa trụ sở phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 
          

400.000.000  

           

400.000.000  
0 

36 
Đường giao thông khu dân cư TDP 10 đoạn từ Cầu treo đến đường bê tông nội 

đồng; Hạng mục đường BTXM 

          

399.021.935  

           

353.829.505  
-45.192.430 

37 Sửa chữa trụ sở khối Liên cơ quan 
          

500.000.000  

           

500.000.000  
0 

38 
Sửa chữa, nâng cấp tuyến đường từ QL 14 đi UBND xã Hà Mòn (đường Trường 

Chinh) 

       

8.808.132.172  

        

7.046.139.547  
-1.761.992.625 

39 Đường từ Quốc lộ 14 đi thôn 3, xã Hà Mòn (Đường Lê lợi) 
       

3.808.105.140  

        

3.487.443.698  
-320.661.442 

40 
Đường giao thông khu dân cư đoạn từ đường Hùng Vương đến nhà ông Ngũ; Hạng 

mục đường BTXM 

          

427.523.501  

           

374.117.676  
-53.405.825 

41 
Đường giao thông khu dân cư đoạn từ đường QL 14 đến nhà tình thương Quang 

Duy; Hạng mục đường BTXM 

          

273.535.184  

           

244.971.869  
-28.563.315 

42 
Đường giao thông khu dân cư đoạn từ đường 24/3 đến Hội trường TDP 2B; Hạng 

mục đường BTXM 

            

96.223.839  

             

86.209.379  
-10.014.460 

43 
Đo đạc, cắm mốc, xác định chỉ giới, ranh giới quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) khu 

trung tâm xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà 

          

465.423.000  

           

498.792.980  
33.369.980 

44 
Đầu tư xây dựng hàng rào nhà rông văn hoá thôn Kon Hơ Drế; Hạng mục: Cổng, 

tường rào và các hạng mục phụ trợ 

          

215.500.000  

           

215.500.000  
0 

45 Sửa chữa Trụ sở Huyện uỷ Đăk Hà; Hạng mục: Sửa chữa nhà để xe, hệ thống điện                      -206.045 



chiếu sáng do thiên tai gây ra 124.000.000  123.793.955  

46 
Nâng cấp, khắc phục hư hỏng đường giao thông đoạn từ đường U Rê qua đường 

Quang Trung 850.000.000 850.000.000 
0 

47 

Hỗ trợ đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao tại các thôn vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số trên địa bàn xã Đăk Pxi; Hạng mục: Sân tập thể thao đơn giản, cổng 

tường rào và các hạng mục khác 

          

215.500.000  

           

215.500.000  
0 

48 Khắc phục đập Đăk Lôi. 
          

150.000.000  

           

150.000.000  
0 

49 
Đường đi khu sản xuất suối Đăk Lôi; Hạng mục: Cống, đường bê tông xi măng hai 

bên cống và các hạng mục khác 

          

950.000.000  

           

950.000.000  
0 

50 Lắp đặt Hệ thống Camera giám sát an ninh huyện Đăk Hà (giai đoạn 3). 
       

1.500.000.000  

        

1.500.000.000  
0 

51 
Điểm lớp tiểu học Bế Văn Đàn tại thôn Kon Hnong Pêng, xã Đăk Hring; Hạng 

mục: Tường rào, sân bê tông, nhà vệ sinh và các hạng mục khác 
674.790.000 674.790.000 0 

52 
Điểm lớp tiểu học Phan Đình Giót tại thôn Kon Mong, xã Đăk Hring; Hạng mục: 

Cổng, tường rào, sân bê tông và các hạng mục khác 
370.000.000 370.000.000 0 

53 Nâng cấp tuyến đường đến trung tâm xã Ngọk Réo 6.234.213.033 6.376.780.349 142.567.316 

54 Nâng cấp tuyến đường liên xã Đăk Ngọk đi xã Ngọk Wang 9.758.143.094 9.992.116.433 233.973.339 

55 Nâng cấp tuyến đường liên xã Đăk Ngọk đi xã Đăk Ui 8.368.386.000 8.982.367.111 613.981.111 

56 
Trụ sở làm việc Đảng ủy-HĐND- UBMTTQVN Thị trấn Đăk Hà; Hạng mục: Sửa 

chữa nhà làm việc 02 tầng và các hạng mục khác 639.388.000 608.493.562 
-30.894.438 

57 

Đề cương nhiệm vụ - Dự toán kinh phí: Đo đạc cắm mốc ranh giới thửa đất - Khai 

thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng khu vực phía Tây quốc lộ 14, thôn Kon 

Hnông Yốp và thôn Tân Lập B, xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum 

          

435.613.000  

           

272.443.000  
-163.170.000 

58 

Đề cương nhiệm vụ - Dự toán kinh phí: Đo đạc cắm mốc ranh giới thửa đất - Khai 

thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng khu vực phía Đông quốc lộ 14, thôn Tân Lập 

B, xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum 

          

480.444.000  

           

308.248.000  
-172.196.000 

 
Tổng cộng 98.838.410.009 96.411.301.457 - 2.427.108.552 
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